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1 Cà Văn Anh  01/09/1990 Sơn La 0001 5,00 6,00 Đạt

2 Lê Thị Hoàng Anh 03/09/1988 Sơn La 0002 5,00 6,50 Đạt

3 Bùi Hòa Bình  15/09/1985 Sơn La 0003 6,00 6,00 Đạt

4 Hoàng Thị Bông  23/08/1987 Sơn La 0004 6,00 5,75 Đạt

5 Cà Thị Diên  07/08/1988 Sơn La 0006 6,00 6,00 Đạt

6 Đỗ Thị Điệp 15/06/1994 Sơn La 0007 6,00 6,00 Đạt

7 Cà Văn Định 13/01/1984 Sơn La 0008 7,00 5,50 Đạt

8 Nguyễn Thị Dung 21/12/1995 Sơn La 0009 6,00 6,75 Đạt

9 Lò Thanh Duyên 14/10/1989 Sơn La 0010 6,00 6,00 Đạt

10 Lò Thị Hà 11/01/1982 Sơn La 0011 6,00 5,50 Đạt

11 Nguyễn Thị Thu Hà  07/10/1996 Sơn La 0012 6,00 6,00 Đạt

12 Võ Thu Hà 23/09/1994 Sơn La 0013 7,00 6,25 Đạt

13 Nguyễn Thị Hà 09/10/1988 Lai Châu 0014 6,00 6,00 Đạt

14 Nguyễn Thị Hà 04/10/1979 Điện Biên 0015 6,00 6,00 Đạt

15 Quàng Minh Hải 20/11/1986 Sơn La 0016 8,00 7,50 Đạt

16 Nguyễn Thị Hằng  26/02/1989 Sơn La 0017 5,00 5,75 Đạt

17 Nguyễn Thị Hạnh   30/06/1986 Sơn La 0018 5,00 6,25 Đạt

18 Phạm Thu Hiền 21/09/1996 Sơn La 0019 7,00 7,00 Đạt

19 Đỗ Thị Huế 03/11/1995 Nam Định 0020 5,00 6,50 Đạt

20 Lâm Thị Huế 05/08/1986 Sơn La 0021 5,00 6,00 Đạt

21 Nguyễn Thị Huệ 15/08/1995 Sơn La 0022 7,00 5,50 Đạt

22 Bạc Thị Hương  01/06/1983 Sơn La 0023 7,00 5,00 Đạt

23 Phan Thị Thu Hương 18/08/1990 Sơn La 0024 5,00 6,00 Đạt

24 Quàng Thị Hương 28/02/1993 Sơn La 0025 6,00 6,00 Đạt

25 Lò Thị Huyền  01/11/1985 Điện Biên 0026 5,00 6,25 Đạt

26 Nguyễn Thị Thu Huyền  25/03/1986 Sơn La 0027 5,00 6,00 Đạt

27 Phan Thị Thu Huyền 28/04/1992 Sơn La 0028 6,00 5,75 Đạt

28 Nguyễn Văn Khánh 18/03/1970 Thái Bình 0029 6,00 6,00 Đạt

29 Lèo Văn Khiêm  03/04/1993 Sơn La 0030 5,00 6,25 Đạt
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30 Là Văn Khoán 26/12/1986 Sơn La 0031 6,00 5,50 Đạt

31 Lò Đức Lâm 12/09/1988 Sơn La 0032 5,00 6,00 Đạt

32 Đặng Thị Liên  22/11/1991 Sơn La 0033 7,00 5,75 Đạt

33 Vũ Thị Mai 16/10/1987 Điện Biên 0034 6,00 6,00 Đạt

34 Tạ Thị Minh 11/05/1980 Sơn La 0035 6,00 5,75 Đạt

35 Lê Bích Ngọc 14/07/1991 Sơn La 0037 7,00 6,00 Đạt

36 Phạm Thị Ngọc 26/09/1987 Sơn La 0038 6,00 6,50 Đạt

37 Bùi Thị Nhung 19/09/1988 Sơn La 0039 6,00 5,50 Đạt

38 Lường Văn Phi 15/05/1996 Sơn La 0040 6,00 6,00 Đạt

39 Hà Thu Phương 22/08/1993 Sơn La 0041 5,00 6,00 Đạt

40 Lò Thị Phượng 06/11/1991 Lai Châu 0042 6,00 5,50 Đạt

41 Lường Văn Quyển 30/12/1995 Sơn La 0043 6,00 6,25 Đạt

42 Và A Sá 07/10/1988 Sơn La 0044 7,00 6,75 Đạt

43 Quàng Hoàng Sơn 19/07/1995 Sơn La 0045 5,00 5,75 Đạt

44 Hoàng Thanh Tâm 09/08/1992 Sơn La 0046 7,00 6,00 Đạt

45 Đinh Thị Thắm 24/09/1991 Sơn La 0047 5,00 6,00 Đạt

46 Hà Văn Thắng 19/07/1992 Sơn La 0048 6,00 6,25 Đạt

47 Lê Thị Phương Thanh 10/08/1988 Sơn La 0049 6,00 6,50 Đạt

48 Tòng Thị Thanh 14/06/1989 Sơn La 0050 8,00 7,50 Đạt

49 Lò Văn Thành 14/06/1989 Sơn La 0051 6,00 6,00 Đạt

50 Chu Thị Phương Thảo 19/11/1984 Sơn La 0052 6,00 5,50 Đạt

51 Lò Thị Thảo 06/11/1986 Điện Biên 0053 6,00 6,00 Đạt

52 Vũ Thị Thảo 29/01/1981 Sơn La 0054 6,00 6,00 Đạt

53 Vũ Thị Thoan 11/06/1973 Sơn La 0055 5,00 5,00 Đạt

54 Mai Thị Hoài Thu 12/01/1996 Sơn La 0056 5,00 6,00 Đạt

55 Phạm Thị Thu 06/08/1996 Hưng Yên 0057 5,00 5,75 Đạt

56 Quàng Văn Thức 28/01/1990 Sơn La 0058 6,00 5,75 Đạt

57 Lê Thị Thúy 10/01/1990 Lai Châu 0059 6,00 6,00 Đạt

58 Nguyễn Thị Thúy 02/01/1987 Sơn La 0060 5,00 6,25 Đạt

59 Lò Thị Thủy 20/10/1988 Sơn La 0061 6,00 6,00 Đạt

60 Nguyễn Văn Tiến 14/03/1989 Hà Nam Ninh 0062 5,00 5,50 Đạt

61 Nguyễn Thành Tịnh 17/09/1981 Hà Nam Ninh 0063 6,00 5,75 Đạt

62 Nguyễn Khánh Toàn 25/01/1991 Sơn La 0064 6,00 6,00 Đạt

63 Nguyễn Huyền Trang 10/08/1986 Sơn La 0065 5,00 6,00 Đạt
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64 Nguyễn Thị Trang 01/05/1993 Hưng Yên 0066 6,00 6,50 Đạt

65 Lò Thị Ủa 31/01/1983 Sơn La 0067 5,00 5,50 Đạt

66 Đào Thị Xuân 21/07/1995 Sơn La 0068 6,00 6,00 Đạt

67 Vũ Thị Thanh Xuân 06/05/1987 Thái Bình 0069 8,00 6,00 Đạt

68 Lường Văn Xuyên 12/02/1982 Sơn La 0070 6,00 6,00 Đạt

69 Phạm Hải Yến 10/09/1994 Sơn La 0071 5,00 6,50 Đạt


